	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHĐ
	           MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII

                           NĂM HỌC: 2019- 2020
                            Môn : GDCD 6 (đề 1)
Thời gian : 45 phút




    I. MỤC ĐÍCH :

· Qua  kiểm tra nhằm đánh giá trình độ kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập của học sinh từ  bài12-16 

· Rèn khả năng trình bày một vấn đề, khả năng tư duy . 

· Giáo dục tính tự giác, tích cực trong làm bài thi . 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Kiểm tra viết dưới hình thức tự luận .

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Chủ đề
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông Hiểu
	Vận Dụng
	Tổng số điểm 

	Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
	- Trình bày các quyền của trẻ em ?Trẻ em có những nhóm quyền cơ bản nào?
	1đ
	1đ
	
	2đ

	Số câu :1

Số điểm : 2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	
	

	Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	Nêu nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông? Trình bày các loại biển báo hiệu giao thông?
	1đ
	1đ
	
	2đ



	Số câu :1

Sối điểm :2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	
	

	Quyền và nghĩa vụ học tập
	- Học tập có ý nghĩa như thế nào ? Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ học tập?
	1đ
	
	1đ
	2đ

	Số câu :1

Số điểm :2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	
	

	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,sức khỏe ,danh dự và nhân phẩm
	       Về thân thể pháp luật có những quy định như thế nào? Nêu một số hành vi vi phạm đến thân thể ,tính mạng ,danh dự và nhân phẩm của người khác                                                                                                               

                                                                                                                                             
	1đ


	1đ
	
	2đ

	Số câu :1

Số điểm :2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	
	

	Quyền bất khả xâm xạm về chổ ở


	Nêu một số hành vi vi phạm đến chổ ở của người khác
	1đ
	
	1 đ
	2đ

	Số câu :1

Số điểm :2

Tỉ lệ :2 0%
	
	
	
	
	

	Tổng số câu :5

Tống số diểm :10

Tỉ lệ :100%


	
	
	
	
	Tổng số điểm :10

Tỉ lệ :100%


	        UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG
	 KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019-2020

                          MÔN: GDCD 6 

                           Thời gian: 45 phút

                                                                                                              


Câu 1: (2 điểm)

Em hãy cho biết trẻ em có những quyền nào? Trình bày các quyền của trẻ em?

Câu 2: (2điểm)

Em hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do đâu ? Nguyên nhân nào là chủ yếu? Em hãy cho biết có các loại biển báo hiệu giao thông nào ?
Câu 3: (2điểm)

Học tập có ý nghĩa như thế nào? Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ học tập?

.Câu 4: (2điểm)

 Em hãy nêu hai hành vi vi phạm đến chỗ ở của người khác ?
Câu 5: (2điểm )


Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể của mỗi công dân ? Em hãy nêu một số hành vi vi phạn đến thân thể, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của mỗi công dân ?

- HẾT -
	UBND HUYỆN CỦ CHI
TRƯỜNG THCS PHĐ

	 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2019 -2020
                          Môn : GDCD 6 (đề 1)



Câu 1: (2 điểm)
Trẻ em có những quyền: quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia
(0,25đ)
Các quyền của trẻ em

- Quyền sống còn : Là những quyền được sống và được đáp ứng các yêu cầu cơ bản để được tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe.(0,25đ )

- Quyền bảo vệ: Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại.(0,5đ )

-Nhóm quyền phát triển: Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật (0,5đ)
- Nhóm quyền tham gia:Là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình (0,5đ)

Câu 2: (2điểm)
Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
- Do ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt. Chưa tự giác chấp hành luật giao thông (0,25đ)
- Dân số tăng nhanh. Các phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều (0,25đ)

-Các phương tiện tham gia giao thông còn thô sơ, sự quản lí của nhà nước về giao thông 
Còn hạn chế (0,25đ)

-Người tham gia giao thông thiếu hiểu biết vê luật giao thông (0,25đ )
Nguyên nhân chủ yếu: do ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt (0,5đ)

Các loại biển báo hiệu giao thông: Biển báo cấm, biển báo huy hiểm, biển hiệu lệnh (0,5đ)  

Câu3: (2điểm)
Học tập có ý nghĩa: giúp ta có kiến thức, có hiểu biết ,trở thành người có ích cho gia đình ,nhà trường và xã hội (1đ )

Pháp luật có những quy định về quyền và nghĩa vụ học tập 
Quyền học tập :

Mỗi công dân có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học ,có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân ,tùy điều kiện cụ thể, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời. (0,5đ)
Nghĩa vụ học tập

Trẻ em có nghĩa vụ phải hoàn thành cấp học phổ cập theo quy định của Nhà nước .

Gia đình (Cha mẹ hoặc người đỡ đầu ) có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc giáo dục tiểu học .(0,5đ)

Câu 4 (2đ)
Học sinh trình bày đúng hai hành vi đạt (2đ)

Câu 5 (2đ ) 

-Về thân thể: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không ai được xâm phạm đến thân thể của người khác, việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật (1đ)

Học sinh trình bày đúng ba hành vi vi phạm đến thân thể, tính mạng, danh dự và nhân phẩm đạt (1d)

	       UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII
Môn : GDCD 6 (đề 2)
                                                                              
                  Năm học :2019-2020


    I. MỤC ĐÍCH :

· Qua  kiểm tra nhằm đánh giá trình độ kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập của học sinh từ bài12-16.

· Rèn khả năng trình bày một vấn đề, khả năng tư duy . 

· Giáo dục tính tự giác, tích cực trong làm bài thi . 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Kiểm tra viết dưới hình thức tự luận .

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Chủ đề
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông Hiểu
	Vận Dụng
	Tổng số điểm 

	Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
	Trẻ em có những nhóm quyền cơ bản nào? Cho biết trẻ em cần có những bổn phận gì ?
	1đ
	1đ
	
	2đ

	Số câu :1

Số điểm : 2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	
	

	Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	Em hãy mô tả hình dạng các loại biển báo hiệu giao thông
	1đ
	1đ
	
	2đ



	Số câu :1

Sối điểm :2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	
	

	Quyền và nghĩa vụ học tập
	- Học tập có ý nghĩa như thế nào ? Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền học tập của mỗi công dân ?
	1đ
	
	1đ
	2đ

	Số câu :1

Số điểm :2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	
	

	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,sức khỏe ,danh dự và nhân phẩm
	  Nêu một số hành vi vi phạm đến,danh dự và nhân phẩm của người khác ? Pháp luật có những quy định như thế nào danh dự và nhân phẩm của người khác                                                                                                              

                                                                                                                                             
	2đ


	2đ
	
	4đ

	Số câu :2
Số điểm :4
Tỉ lệ :40%
	
	
	
	
	

	Tổng số câu :5

Tống số diểm :10

Tỉ lệ :100%


	
	
	
	
	Tổng số điểm :10

Tỉ lệ :100%


UBND HUYỆN CỦ CHI                               ĐỀ KIỂM TRA HKII 
 TRƯỜNG THCS PHĐ                                  Năm học: 2019 -2020



                                Môn : GDCD 6 (đề 2)




                     Thời gian : 45 phút

Câu 1: (2điểm)
Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của người khác? Nêu một số hành vi vi phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác ?
Câu 2: (2điểm)
Trẻ em có những nhóm quyền cơ bản nào? Em hãy cho biết trẻ em có những bổn phận nào?

Câu 3: (2 điểm)
Em hãy cho biết có các loại biển báo hiệu giao thông nào ? Mô tả hình dạng các loại biển báo ?
Câu 4: (2điểm)
Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền học tập của mỗi công dân? Học tập có ý nghĩa như thế nào ?
 Câu 5: (2điểm)
Tình huống

Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

Theo em, Tuấn có vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, không? Trong trường hợp đó, Hải có thể có những cách ứng xử nào? Cách nào là tốt nhất ?

	     UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHĐ
	 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2019 -2020
Môn : GDCD 6 (dề 2)



Câu 1(2d)
- Công dân được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Mọi hành vi phâm phạm đến tính mạng, sức khỏe ,danh dự và nhân phẩm sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.(1đ )
- Học sinh trình bày đúng hành vi đạt (1đ)
Câu 2 (2đ )
Trẻ em có những nhóm quyền cơ bản:

Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển , quyền tham gia (1đ )
*Bổn phận của trẻ em

 - Biết bảo vệ quyền và thực hiện tốt bổn phận của mình (0,5 đ )

 -Tôn trọng quyền của người khác (0,5 đ)
Câu 3: (2đ )
Các loại biển báo : Biển báo cấm ,  biển báo huy hiểm, biển hiệu lệnh ( 1đ )
-Biển báo cấm : Hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm (0,25đ)

Biển báo huy hiểm: hình tam giác đều, nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều huy hiểm cần đề phòng (0,25đ)

Biển hiệu lệnh: Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo điều phải thi hành (0,5đ )

Câu 4: (2 đ )
Pháp luật có những quy định về quyền học tập:

-Mọi công dân có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học, có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân, tùy điều kiện cụ thể, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời (1đ )
Học tập có ý nghĩa :

-Học tập là vô cùng quan trọng, nhờ học tập chúng ta có kiến thức, có hiểu biết trở thành người có ích cho gia đình, nhà trường, xã hội (1đ)

Câu 5: (2 đ )
Tuấn vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể  của người khác (1đ)

Học sinh đưa ra cách ứng xử phù hợp đạt (1đ )
ĐỀ CHÍNH THỨC
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